	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







	Mẫu số 10/NƠXH

Khách hàng lập 02 liên:

- 01 liên lưu KH;

- 01 liên gửi NH.


DỰ TOÁN HOẶC PHƯƠNG ÁN TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH

XÂY DỰNG MỚI /SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ ĐỂ Ở

- Họ và tên người lập: 
……..........................................….Ngày, tháng, năm sinh:.........../.........../................
- Dân tộc: ..............................Giới tính: ........
...
- Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ quân nhân/Thẻ căn cước công dân số:...............................................Ngày cấp:……....../.........../....……….Nơi cấp:………………………............
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của .................................………..; Vào sổ cấp Giấy chứng nhận số............................................Địa chỉ……………......................................................................................................................................................................................................
- Tình trạng nhà ở của hộ gia đình: …………………………..........................................................…………………
- Giấy phép xây dựng (nếu có) số………................….......……do……………..…cấp ngày.…../…../……..
- Chi tiết dự toán tính toán phương án là cơ sở xác định tổng số vốn cần thực hiện xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa: 
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Khối/Số lượng ước tính
	Thành tiền

(đồng)

	I
	Chi phí xây dựng, thiết bị
	
	
	

	1
	Cát
	
	
	

	2
	Gạch (gạch xây dựng, gạch ốp lát)
	
	
	

	3
	Ngói
	
	
	

	4
	Xi măng 
	
	
	

	5
	Đá
	
	
	

	6
	Thép
	
	
	

	7
	Cửa (cửa sổ, cửa đi)
	
	
	

	8
	Tấm lợp
	
	
	

	9
	Sơn
	
	
	

	10
	Hệ thống điện
	
	
	

	11
	Hệ thống nước
	
	
	

	
	...
	
	
	

	II
	Tiền công
	
	
	

	III
	Chi phí máy (mua hoặc thuê)
	
	
	

	IV
	Chi phí khác
	
	
	

	V
	Chi phí dự phòng (tối đa 10%)
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	
	
	


Tổng số vốn cần thực hiện xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa:...............................đồng (Bằng chữ:..............................................................................................................................).
	
	Ngày……tháng…..năm…….

NGƯỜI LẬP

(Ký, ghi rõ họ tên)


